
[Cách phân lo ại và cách b ỏ rác] 

Thành phố Tsu đang tiến hành phân tách rác thải từ gia đình thành 13 hạng mục và 
17 loại để thu gom nhằm mục đích giảm thiểu lượng rác thải và thúc đẩy tái chế nguồn 
tài nguyên. 

Hạng mục, phân loại rác Số lần thu gom Cách bỏ rác 

Rác cháy được 2 lần 1 tuần Hãy cho vào túi trong suốt hoặc bán trong 

suốt và bỏ ra. Bao bì và đồ đựng làm bằng nhựa 1 lần 1 tuần 

Rác không cháy được 1 lần 1 tháng Hãy cho vào túi trong suốt hoặc bán trong 

suốt và bỏ ra. 

Trường hợp không cho vào túi được thì 

hãy để nguyên vậy và bỏ ra sao cho 

không phân tán ra xung quanh. 

Kim loại 2 lần 1 tháng 

Nhựa khác 1 lần 1 tháng 

Rác nguy 

hiểm 

Lon xịt 

Lon gas mini để bàn 

3 tháng 1 lần 

Hãy cho vào túi trong suốt hoặc bán trong 

suốt và bỏ ra. 
Hộp quẹt sử dụng một lần 

Ống huỳnh quang 

Hãy cho vào trong hộp đã đựng ống 

huỳnh quang mới hoặc cho vào túi sao 

cho không bị bể và bỏ ra. 

Pin khô 
Hãy cho vào túi trong suốt hoặc bán trong 

suốt và bỏ ra. 

Nhiệt kế thủy ngân 

Hãy cho vào đồ đựng chuyên dụng sao 

cho không bị bể, sau đó cho vào túi trong 

suốt hoặc bán trong suốt và bỏ ra. 

Báo 1 lần 1 tháng Hãy bó thành từng danh mục sản phẩm, 

dùng dây buộc theo hình chữ thập và bỏ 

ra. 

Tạp chí và giấy linh tinh khác 1 lần 1 tháng 

Thùng carton 1 lần 1 tháng 

Hộp giấy dùng cho đồ uống 1 lần 1 tháng 

Hãy rửa sạch bên trong hộp, cắt ra, để 

khô, dùng dây buộc theo hình chữ thập 

và bỏ ra. 

Quần áo và các loại vải 1 lần 1 tháng 
Hãy cho vào túi trong suốt hoặc bán trong 

suốt và bỏ ra. 
Chai nhựa PET 2 lần 1 tháng 

Chai 1 lần 1 tháng 

 
* Đối với những người sống ở khu vực Karasu thì ngoài “Rác cháy được” và “Bao bì và 
đồ đựng làm bằng nhựa” ra, hãy tự mang đến Trạm Karasusu Eco Station. 

ベトナム語 



[Hãy tuân th ủ quy t ắc bỏ rác] 

Vui lòng tuân thủ 4 quy tắc bỏ rác để bảo vệ môi trường sống thoải mái và dễ chịu. Rất 
mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác của tất cả mọi người trong thành phố. 

1. Trước thời gian đã được quy định vào ngày được quy định 
Đừng bỏ ra từ ngày hôm trước. 

2. Chỉ bỏ ra rác đã được quy định 
Không thu gom rác không thuộc ngày chỉ định. 

Hãy xác nhận kỹ lịch thu gom rác và bỏ ra cho đúng. 

3. Bỏ ra theo phương pháp đã được quy định 
Hãy cho vào túi trong suốt hoặc bán trong suốt và bỏ ra. 

4. Bỏ ra nơi đã được quy định 
Vui lòng bỏ ra địa điểm đã được quy định bởi hội tự quản hoặc công ty quản lý 

chung cư, v.v... 

[Thẻ vàng] 

Thẻ vàng là thẻ nhằm thông báo cho biết cần tuân thủ chặt chẽ các quy tắc liên 
quan đến việc bỏ rác. 

Những rác được bỏ ra mà không tuân thủ theo quy định sẽ bị dán Thẻ vàng và 
không được thu gom. Trường hợp rác mà mình đã bỏ ra bị để lại, lý do không thu gom 
sẽ được thể hiện trên Thẻ vàng nên hãy mang về, sau đó tuân theo quy tắc và bỏ ra lại 
vào ngày thu gom tiếp theo. 

 

Hãy kiểm tra vào buổi chiều tối hoặc vào ngày hôm sau xem rác mà 
mình đã bỏ ra có bị dán Thẻ vàng và để lại hay không. 
 

* Những rác bỏ ra quá thời gian quy định sẽ không bị dán Thẻ vàng. Hãy bỏ rác ra 
trước thời gian đã được quy định. 

★★ Đang cung cấp ứng dụng phân loại rác ★★ 

 

Hãy tìm kiếm bằng từ khóa “さんあーる

(3R)” tại các cửa hàng ứng dụng để tải về. 

Có thể tải về từ mã QR ở bên phải. 

Tải ứng dụng 
 

Hỗ trợ 7 ngôn ngữ bao gồm tiếng Nhật 

【English (tiếng Anh), Espanol (tiếng Tây Ban Nha), Português (tiếng Bồ Đào Nha), 

中文 (tiếng Trung Quốc), 한국어 (tiếng Hàn Quốc), tiếng Việt (tiếng Việt)】 


